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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định được loại thức ăn nhân tạo thích hợp nhất cho nhân nuôi ruồi đục quả Phương 

Đông Bactrocera dorsalis. Thí nghiệm được thực hiện bằng cách đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của 

ruồi đục quả Phương Đông khi nuôi cá thể trong phòng thí nghiệm với bốn loại thức ăn nhân tạo với thành phần 

chính là men bia (TA1), cám mì (TA2), cám gạo (TA3) và cùi nhãn xay (TA4). Ruồi đục quả B. dorsalis cái nuôi bằng 

TA2 có vòng đời ngắn nhất (29,75 ngày) trong khi nuôi bằng ba loại thức ăn còn lại không có sự khác biệt rõ rệt, lần 

lượt là 34,23 ngày (TA1), 34,28 ngày (TA3) đến 34,27 ngày (TA4). Số lượng trứng đẻ hàng ngày và tổng số trứng đẻ 

của ruồi cái khi nuôi bằng TA2 là cao nhất, lần lượt là 13,11 trứng/ngày và 587,40 trứng/ruồi cái, cao hơn rõ rệt so 

với ba loại thức ăn còn lại. Hệ số nhân của một thế hệ R0 và tỷ lệ tăng tự nhiên rm khác nhau rõ rệt khi nuôi bằng các 

loại thức ăn khác nhau. R0 theo chiều giảm dần khi nuôi bằng TA2 (320,73), TA3 (264,55), TA1 (262,63), 

TA4 (258,78) trong khi rm giảm dần theo thứ tự TA2 (0,131), TA1 (0,120), TA3 (0,116), TA4 (0,115). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy thức ăn nhân tạo với thành phần chính là cám mì TA2 phù hợp nhất cho sự phát triển, sinh sản và 

nhân nuôi ruồi đục quả Phương Đông B. dorsalis. 

Từ khóa: Ruồi đục quả Phương Đông Bactrocera dorsalis Hendel, thức ăn nhân tạo, vòng đời. 

Influence of Artificial Diets on the Biological Characteristics  
of the Oriental Fruit Fly Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae)  

ABSTRACT 

This study aims to determine the most suitable artificial diet for rearing the Oriental fruit fly Bactrocera dorsalis. 

The experiment was conducted by evaluating the growth and development parameters of the Oriental fruit fly when 

reared in the laboratory with four artificial diets with main ingredient: yeast (TA1), wheat bran (TA2), rice bran (TA3), 

and ground longan (TA4). The results showed that B. dorsalis females reared on TA2 had the shortest lifecycle 

(29.75 days), while there was no significant difference in lifecycle when reared on the three other diets, with 34.23 

days (TA1), 34.28 days (TA3) and 34.27 days (TA4). The daily oviposition and total reproduction of the female adults 

reared on TA2 were the highest, with values of 13.11 eggs/day and 587.40 eggs/female, respectively, significantly 

higher than the other diets. The net reproductive rate (R0) and intrinsic rate of increase (rm) were also significantly 

higher than the other diets. R0 decreased in the order of TA2 (320.73), TA3 (264.55), TA1 (262.63), TA4 (258.78), 

while rm decreased in the order of TA2 (0.131), TA1 (0.120), TA3 (0.116), TA4 (0.115). In conclusion, the diet with 

wheat bran as the main ingredient (TA2) proved to be the most suitable for the development, reproduction, and mass 

rearing of the Oriental fruit fly. 

Keywords: Oriental fruit fly Bactrocera dorsalis, artificial diet, lifecycle. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ru÷i đục quâ Phương Đöng (Bactrocera 

dorsalis Hendel) phân bø ở 75 quøc gia, trong đò 

phæn lớn các quøc gia (chiếm 86,3%) nìm täi 

châu Á và châu Phi (Jiang & cs., 2013; Vargas 
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& cs., 2015). Bactrocera dorsalis bð coi là đøi 

tượng kiểm dðch thực vêt cþa rçt nhiều quøc gia 

trên thế giới, gây thiệt häi nghiêm trõng về kinh 

tế cho các vùng sân xuçt cåy ën quâ (Zeng & cs., 

2019). Ru÷i đục quâ Phương Đöng được coi là 

loài bân đða ở khu vực các nước nhiệt đới châu Á 

và ghi nhên gây häi trên 270 loài thực vêt khác 

nhau như xoài, cam, cà phê, vâi, thanh long, 

nhãn… (Allwood & cs., 1999; Waite & Hwang, 

2002; White & Elson-Harris, 1992; Ye & Liu, 

2005). Täi Việt Nam, ru÷i đục quâ Phương Đöng 

được ghi nhên læn đæu trong đợt điều tra nëm 

1997-1998 cþa Viện Bâo vệ Thực vêt, phát hiện 

gây häi trên 21 loài cåy ën quâ khác nhau 

(Nguyễn Thð Thanh Hiền, 2014; Viện Bâo vệ 

Thực vêt, 1999). 

Cơ sở quan trõng để đưa ra các biện pháp 

phòng trừ ngoài đ÷ng ruûng hoặc xử lý kiểm 

dðch thực vêt trước khi xuçt khèu là phâi xác 

đðnh được các đặc điểm sinh hõc cþa ru÷i đục 

quâ như thời gian phát dục, khâ nëng sinh sân 

hay các chî tiêu về sức tëng quæn thể (Chang & 

cs., 2004; Vargas & cs., 2000). Theo Jayanthi & 

Verghese (2002), thời gian hoàn thành vñng đời 

cþa ru÷i đục quâ Phương Đöng khi nuöi bìng 

xoài là dài nhçt 26 ngày, tiếp đò là ùi (23 ngày), 

chuøi (19 ngày) và ngín nhçt là đu đþ (18,5 

ngày). Ngoài ra, nghiên cứu đặc điểm sinh hõc 

khi ru÷i đục quâ ën các loäi thức ën nhån täo 

khác nhau cñn giýp xác đðnh được loäi thức ën 

nhân täo phù hợp nhçt để nhân nuôi sø lượng 

lớn ru÷i đục quâ phục vụ các thí nghiệm xác 

đðnh thông sø kỹ thuêt cho biện pháp xử lý kiểm 

dðch thực vêt đøi với quâ tươi trước khi xuçt 

khèu (Clarke, 2019; Jaleel & cs., 2018; 

Orankanok & cs., 2007; PMRG, 2019). 

Sâu non ru÷i đục quâ Phương Đöng đã được 

nghiên cứu nuôi trên mût sø loäi thức ën nhån 

täo khác nhau. Trong sø đò cò các nghiên cứu 

trên thức ën cò bù sung hún hợp bût ngô, bût khô 

dæu đêu tương, cám gäo (Nébié & cs., 2023), 

men bia (Khan & cs., 2011), cà røt (Anato & cs., 

2017; Dương Minh Tý & Tøng Mai San, 2001), 

bût đêu tương (Khan & cs., 2011), khoai lang 

(Salmah & cs., 2019), cám mì (Huang & Chi, 

2014; Phäm Thð Mỹ Nhan & cs., 2013), bût ngô 

(Hou & cs., 2020), khoai tây (Nguyễn Thð Thanh 

Hiền & cs., 2018). Ngoài ra mût sø nghiên cứu 

về đặc điểm sinh hõc cþa ru÷i đục quâ hõ 

Tephritidae nói chung và ru÷i đục quâ Phương 

Đöng nói riêng khi nhân nuôi bìng các thức ën 

bán nhân täo mà thành phæn chính là các loäi 

trái cåy như xoài (Anato & cs., 2017), hún hợp 

chuøi + bût ngô (Jaleel & cs., 2018), quâ roi, quâ 

ùi (Roy, 2021). Mặc dü đã cò những nghiên cứu 

về thức ën phü hợp với ru÷i đục quâ Phương 

Đöng trong điều kiện phòng thí nghiệm nhưng 

ngoài sự phù hợp cho sinh trưởng, phát triển 

cþa ru÷i đục quâ thì cÿng cæn tính tới chi phí 

khi nhân nuôi sø lượng lớn và sự tiện dụng 

trong quá trình sử dụng thức ën. Trong nghiên 

cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá ânh 

hưởng cþa bøn loäi thức ën nhån täo khác nhau 

đến sinh trưởng, phát triển cþa ru÷i đục quâ 

Phương Đöng, trên cơ sở đò xác đðnh loäi thức 

ën phü hợp để nhân nuôi sø lượng lớn loài ru÷i 

đục quâ này phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu 

biện pháp xử lý kiểm dðch thực vêt. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp làm thức ăn nhân tạo 

- Thức ën nhån täo từ men bia (TA1): g÷m 

cò 204g men bia, 121,8g đường, 2g nipagin, 2g 

sodium benzoate, 23,1g axit citric, 2ml wheat 

germ oil, 10g agar, 1.000ml nước. Các nguyên 

liệu (trừ bût agar) được trûn với 500ml nước và 

xay nhuyễn, bût agar được nçu với 500ml nước 

còn läi. Cho hún hợp agar đã nçu vào hún hợp 

đã xay nhuyễn vào để xay trûn đều hún hợp, vớt 

bõt và đù ra đïa petri (25 g/đïa). 

- Thức ën nhån täo từ cám mì (TA2): 175g 

cám mì, 50g đường, 35g torula yeast, 25g giçy 

vệ sinh, 0,75g natri benzoate, 20ml HCl (3,5% 

1N), 650ml nước. Sử dụng 500ml nước để xay 

các nguyên liệu theo tỷ lệ này, sau đò cho tiếp 

150ml nước để xay læn nữa cho hún hợp được 

trûn đều. Đù hún hợp ra đïa petri (25 g/đïa). 

- Thức ën nhån täo từ cám gäo (TA3): 175g 

cám gäo, 50g đường, 35g torula yeast, 25g giçy 

vệ sinh, 0,75g natri benzoate, 20ml HCl (3,5% 

1N), 650ml nước. Sử dụng 500ml nước để xay 

các nguyên liệu theo tỷ lệ này, sau đò cho tiếp 

150ml nước để xay læn nữa cho hún hợp được 

trûn đều. Đù hún hợp ra đïa petri (25 g/đïa). 
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- Thức ën từ nhãn xay (TA4): 86g cùi nhãn 

tươi giøng Hương Chi xay nhuyễn, 2g nipagin, 

12g torula yeast. Trûn đều hún hợp theo tỷ lệ 

trên, xay nhuyễn bìng máy xay sinh tø và đù 

hún hợp ra đïa petri (25 g/đïa). 

Thức ën sau khi nçu được chứa trong hûp 

nhựa đêy kín, bâo quân trong ngën mát tþ länh 

trong thời gian 2 tuæn. Riêng TA4 thì được sử 

dụng trong ngày. 

2.2. Nhân nuôi nguồn ruồi đục quâ  

Ru÷i đục quâ Phương Đöng được thu thêp 

từ quâ xoài, đào täi xã Lóng Phiêng, huyện Yên 

Châu, tînh Sơn La, thiết lêp quæn thể và nuôi 

duy trì trong hệ thøng l÷ng nuöi đặt trong tþ 

đðnh ôn täi Trung tâm Kiểm dðch thực vêt sau 

nhêp khèu I với điều kiện nhiệt đû 28C và èm 

đû 70-80%, thời gian chiếu sáng: tøi (12:12 giờ). 

Ru÷i đục quâ sử dụng trong thí nghiệm đang ở 

thế hệ thứ 4-5. Sử dụng các l÷ng nhân nuôi kích 

thước 50 × 50 × 90cm, phþ lưới để tránh ru÷i 

bay ra ngoài, trưởng thành cþa ru÷i đục quâ 

Phương Đöng được nuôi bìng men khô (Yeast 

Hydrolysate Enzymatic) trûn đường tỷ lệ 1:4, 

chứa trong các đïa petri kích thước 6 × 1,5cm 

(Fanson & Taylor, 2012). 

2.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh học 

Nghiên cứu về các chî tiêu sinh hõc để dựng 

bâng søng cþa ru÷i đục quâ Phương Đöng được 

thực hiện bìng cách áp dụng có câi tiến phương 

pháp cþa Jaleel & cs. (2018), sử dụng tþ đðnh ôn 

để duy trì điều kiện nhiệt đû 28 ± 0,5C với đû 

èm 70-80%, thời gian chiếu sáng: tøi (12:12 giờ). 

- Pha trứng: Thu trứng trong vòng 12 giờ 

trước khi tiến hành thí nghiệm, tùng lượng 

trứng sử dụng là 200 trứng/công thức thức ën. 

Dụng cụ thu trứng là các hûp nhựa hình trụ  

(11 × 4cm) được đục lú đường kính 1mm bên 

cänh cho nước cam vào hûp thu trứng, líc đều 

cho dung dðch nước cam bám vào thành hûp để 

dén dụ ru÷i đẻ trứng (Phäm Thð Mỹ Nhan & cs., 

2016). Dùng bút lông mềm chuyển trứng vào các 

đïa petri nhựa kích thước đường kính × chiều 

cao 6 × 1,5cm (1 trứng/1 đïa petri), níp đïa được 

đục các lú nhó để thoáng khí. Theo dõi sø lượng 

trứng nở múi ngày. 

- Pha såu non: Såu non được nuôi trong các 

đïa petri và cho ën 1 trong 4 thức ën ở trên, 

thay mới thức ën theo chu kỳ hai ngày/læn. Theo 

dõi hàng ngày và ghi nhên thời gian phát dục 

cþa sâu non các tuùi. 

- Pha nhûng: Täi ngày đæu tiên khi sâu non 

hóa nhûng, dùng bút lông mềm chuyển nhûng 

sang các hûp nhó lòt đá vermiculite, theo dõi 

hàng ngày đến khi vÿ hòa. 

- Pha trưởng thành: Việc ghép cặp đực cái 

được thực hiện ngay sau khi trưởng thành vÿ hòa 

và duy trì tình träng ghép cặp này đến khi 

trưởng thành bð chết hết. Múi cặp trưởng thành 

ru÷i đực - cái được nuôi trong mût hûp nhựa kích 

thước18 × 16 × 16cm và được nuôi bìng thức ën 

bù sung g÷m men khô Yeast Hydrolysate 

Enzymatic và đường kính tríng trûn theo tỷ lệ 

1:4 (Fanson & Taylor, 2012), góc hûp để miếng 

bông tèm nước để cung cçp nước cho ru÷i đục quâ 

và dùng hûp nhựa hình trụ cò đục lú nhó ở xung 

quanh với nước cam để thu trứng. Theo dõi mût 

læn múi ngày vào cùng mût khoâng thời gian để 

xác đðnh tình thời gian søng cþa trưởng thành và 

sø lượng trứng đẻ múi ngày. 

2.4. Phương pháp tính sức tăng quần thể 

Tỷ lệ tëng tự nhiên (rm) được tính bìng công 

thức cþa Birch (1948): 

m
r x

x x
l m e 1

 
  

Trong đò: x là ngày tuùi cþa cá thể cái 

(ngày), lx là tỷ lệ søng sót cþa cá thể cái täi ngày 

tuùi x và mx là sø lượng cá thể cái được ru÷i cái 

sinh ra täi ngày tuùi x. Phương pháp Jackknife 

cþa Meyer & cs. (1986) và Hulting & cs. (1990) 

được sử dụng để tính sai sø chuèn cþa giá trð rm. 

Các chî tiêu khác cþa sức tëng quæn thể được 

tính theo Maia & cs. (2000) như hệ sø nhân cþa 

mût thế hệ (R0) chî sø lượng cá thể cái được sinh 

ra bởi mût ru÷i cái (con cái/ru÷i cái):  

0 x x
R l m  

hay thời gian mût thế hệ (T) là khoâng thời gian 

cæn thiết để sø lượng quæn thể tëng R0 læn (ngày): 

0

m

lnR
T

r
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Thời gian nhån đöi quæn thể (DT):  

DT = ln(2)/rm. 

2.5. Xử lý số liệu 

Sø liệu được xử lý thøng kê bìng phæn mềm 

Excel và SPSS phiên bân 20. Sø liệu được kiểm 

tra phân bø chuèn theo kiểm đðnh Kolmogorov-

Smirnov. Khi sø liệu không phâi phân bø chuèn, 

sử dụng kiểm đðnh Kruskal Wallis để xác đðnh 

sự sai khác giữa các công thức, nếu có sai khác 

tiếp tục sử dụng kiểm đðnh Mann-Whitney U để 

xác đðnh sự sai khác giữa từng cặp công thức 

thức ën. Nếu sø liệu là phân bø chuèn, sử dụng 

kiểm đðnh One Way ANOVA để xác đðnh sự sai 

khác giữa các công thức, nếu có sai khác sử 

dụng kiểm đðnh Tukey đøi với trường hợp không 

có khác biệt phương sai giữa các nhóm giá trð 

hoặc kiểm đðnh Tamhane đøi với trường hợp có 

khác biệt phương sai giữa các nhóm giá trð để 

xác đðnh sự sai khác giữa từng cặp công thức 

thức ën. Trong tçt câ các kiểm đðnh nếu giá trð 

P ≤0,05 thì sai khác là có ý nghïa thøng kê. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thời gian phát dục các pha của ruồi 

đục quâ Phương Đông 

Kết quâ nghiên cứu täi bâng 1 cho thçy, đøi 

với ru÷i đục quâ Phương Đöng cái, thời gian 

phát dục cþa pha trứng, sâu non tuùi 1 và tuùi 2 

không có sự khác biệt rõ rệt khi nuôi bìng các 

công thức thức ën khác nhau trong thí nghiệm. 

Thời gian phát dục cþa các pha sâu non tuùi 3, 

nhûng và trước trưởng thành, tiền đẻ trứng và 

vñng đời cþa ru÷i cái khi nuôi bìng thức ën với 

thành phæn chính là cám mì (TA2) có giá trð 

thçp nhçt (læn lượt là 2,47 ngày; 10,33 ngày; 

17,82 ngày; 11,93 ngày và 29,75 ngày) so với khi 

nuôi bìng các loäi thức ën cñn läi. Các giá trð 

này cþa ru÷i đục quâ Phương Đöng cái khi nuöi 

bìng TA1, TA3, TA4 không có sự sai khác rõ rệt. 

Thời gian phát dục pha trứng và sâu non 

tuùi 1 cþa ru÷i đục quâ Phương Đöng đực không 

khác nhau rõ rệt giữa các loäi thức ën. Såu non 

tuùi 3 cþa ru÷i đục quâ Phương Đöng khi nuöi 

bìng thức ën với thành phæn chính là cám mì 

(TA2) có thời gian phát dục ngín nhçt 2,52 ngày 

trong khi nuôi bìng các thức ën khác trong thí 

nghiệm đều đät trên 3 ngày. Tuy nhiên, thời 

gian trước trưởng thành cþa ru÷i đực không 

khác nhau rõ rệt giữa các loäi thức ën với TA2 

là 18,26 ngày, TA1, TA3, TA4 đät læn lượt là 

19,79 ngày, 19,71 ngày và 19,82 ngày.  

Kết quâ nghiên cứu này cho thçy thức ën 

được bù sung cám mì giúp ru÷i đục quâ Phương 

Đöng phát triển nhanh hơn. Thời gian phát dục 

cþa pha nhûng ru÷i cái, ru÷i đực khi nuôi bìng 

cám mì (læn lượt là 10,33 ngày, 10,58 ngày) 

trong thí nghiệm này tương đ÷ng với kết quâ 

khi nuôi bìng cà røt tươi 10,60 ngày (Dương 

Minh Tú & Tøng Mai San, 2001; Nguyễn Thð 

Thanh Hiền & cs., 2018), cám ngô (10,88 ngày) 

(Nguyễn Thð Thanh Hiền & cs., 2018). Thời gian 

pha nhûng trong nghiên cứu này dài hơn khi 

nuôi bìng hún hợp bût ngô và chuøi (6,77 ngày) 

(Jaleel & cs., 2018) hoặc bût mì và đường  

(9,84 ngày) (Huang & Chi, 2014) hoặc men bia 

có bù sung thêm protein và đường với tỷ lệ 5:1 

(8,88 ngày) hoặc men bia có bù sung thêm 

protein và đường với tỷ lệ 1,67:1 (8,90 ngày) 

(Than The Anh & cs., 2022). 

Khi nuôi bìng thức ën với thành phæn chính 

là cám mì (TA2) trong thí nghiệm này vñng đời 

cþa ru÷i đục quâ Phương Đöng là 29,75 ngày 

ngín hơn rô rệt so với kết quâ nghiên cứu cþa 

Nguyễn Thð Thanh Hiền & cs. (2018) khi nuôi 

trên cà røt tươi (40,7 ngày), cám ngö (41,4 ngày), 

khoai lang (40,2 ngày) và khoai tây (41,6 ngày); 

dài hơn khi nuöi bìng cà røt khô hoặc bût bíp (25 

ngày) (Nguyễn Hữu Đät & Bùi Công Hiển, 2004) 

và tương đ÷ng với kết quâ nuôi sâu non bìng 

men bia có bù sung thêm protein và đường với tỷ 

lệ 5:1 (30,20 ngày) trong nghiên cứu cþa Than 

The Anh & cs. (2022). 

3.2. Một số chỉ tiêu sinh sân của ruồi đục 

quâ Phương Đông  

Thời gian đẻ trứng và tuùi thõ cþa ru÷i cái 

khi nuôi bìng TA2 (44,92 ngày và 62,75 ngày) dài 

hơn rô rệt so với khi nuôi bìng TA1 (42,77 ngày 

và 60,77 ngày), TA3 (42,78 ngày và 60,65 ngày), 

TA4 (42,56 ngày và 60,55 ngày). Sø lượng trứng 

đẻ hàng ngày và tùng sø trứng đẻ cþa mût trưởng 

thành cái khi nuôi bìng thức ën với thành phæn 

chính là cám mì (TA2) có giá trð cao nhçt, læn lượt 

là 13,11 trứng/ngày và 587,40 trứng/ru÷i cái.  
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Bâng 1. Thời gian phát dục các pha của ruồi đục quâ Phương Đông Bactrocera dorsalis  

khi nuôi sâu non bằng các loại thức ăn nhân tạo trong phòng thí nghiệm  

Thức ăn N 
Thời gian phát dục (TB ± SE) (ngày) 

 
Trứng Sâu non tuổi 1 Sâu non tuổi 2 Sâu non tuổi 3 Nhộng Trước trưởng thành Tiền đẻ trứng Vòng đời 

Cái  

TA1 74 2,01
a
 ± 0,10 1,28

a 
± 0,06 1,78

a
 ± 0,05 3,50

b
 ± 0,07 11,11

b
 ± 0,10 19,69

b
 ± 0,16 14,54

b 
± 0,12 34,23

b
 ± 0,19 

TA2 83 2,02
a
 ± 0,07 1,30

a
 ± 0,05 1,70

a
 ± 0,05 2,47

a
 ± 0,06 10,33

a
 ± 0,15 17,82

a
 ± 0,16 11,93

a
 ± 0,12 29,75

a
 ± 0,20 

TA3 78 2,03
a
 ± 0,10 1,35

a
 ± 0,06 1,78

a
 ± 0,05 3,44

b
 ± 0,07 11,15

b
 ± 0,10 19,74

b
 ± 0,17 14,54

b
 ± 0,11 34,28

b
 ± 0,18 

TA4 71 2,01
a
 ± 0,10 1,30

a
 ± 0,06 1,79

a
 ± 0,05 3,52

b
 ± 0,07 11,11

b
 ± 0,11 19,73

b
 ± 0,17 14,54

b
 ± 0,12 34,27

b
 ± 0,19 


2
   0,032 0,796 2,448 111,006 31,610 71,849 150,700 160,858 

df   3 3 3 3 3 3 3 3 

P   0,998 0,851 0,485 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Đực  

TA1 63 2,41
a
 ± 0,09 1,37

a
 ± 0,06 1,89

b
 ± 0,05 3,17

b
 ± 0,09 10,95

a
 ± 0,15 19,79

a
 ± 0,17     

TA2 69 2,28
a
 ± 0,05 1,32

a
 ± 0,06 1,57

a
 ± 0,07 2,52

a
 ± 0,06 10,58

a
 ± 0,15 18,26

a 
± 0,16     

TA3 65 2,35
a
 ± 0,09 1,38

a
 ± 0,06 1,88

b
 ± 0,05 3,17

b
 ± 0,10 10,92

a
 ± 0,14 19,71

a
 ± 0,18     

TA4 62 2,40
a
 ± 0,09 1,37

a
 ± 0,06 1,89

b
 ± 0,05 3,21

b
 ± 0,09 10,95

a
 ± 0,15 19,82

a
 ± 0,17     


2
   3,919 0,715 27,437 46,507 5,163 2,333     

df   3 3 3 3 3 3     

P   0,270 0,870 <0,001 <0,001 0,160 0,506     

Ghi chú: n là số cá thể theo dõi, các chữ cái khác nhau trong cùng một cột đối với cá thể cái hoặc cá thể đực biểu diễn sự khác nhau rõ rệt ở mức P ≤0,05; 2, df và 

P là giá trị kiểm định Kruskal Wallis cho mẫu phân phối không chuẩn. Điều kiện thí nghiệm ở nhiệt độ 28C ± 0,5, ẩm độ 70-80%.  
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Bâng 2. Một số chỉ tiêu về sinh sân  

của ruồi đục quâ Phương Đông Bactrocera dorsalis khi nuôi sâu non bằng các loại thức ăn nhân tạo trong phòng thí nghiệm  

Chỉ tiêu 
 theo dõi 

n 
Thời gian đẻ trứng  

(ngày) 
Tuổi thọ trưởng thành cái 

(ngày) 
Số trứng đẻ hàng ngày 

(trứng/ruồi cái/ngày) 
Tổng số trứng đẻ  

(trứng/ruồi cái) 
Tỷ lệ cái 

TA1 74 42,77
a
 ± 0,51 60,77

a
 ± 0,52 11,38

a
 ± 0,08 486,26

a
 ± 6,37 0,5401

a
 ± 0,0427 

TA2 83 44,92
b
 ± 0,78 62,75

b
 ± 0,9 13,11

b
 ± 0,11 587,40

b
 ± 10,91 0,5461

a
 ± 0,0405 

TA3 78 42,78
a
 ± 0,53 60,65

a
 ± 0,51 11,36

a
 ± 0,09 484,96

a
 ± 6,14 0,5455

a
 ± 0,0418 

TA4 71 42,56
a
 ± 0,53 60,55

a
 ± 0,54 11,40

a
 ± 0,08 484,79

a
 ± 6,57 0,5338

a
 ± 0,0434 

F/
2
   32,971 64,979 90,979 95,028 0,054 

df   3 3 3 3 3 

P   <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,997 

Ghi chú: n: số cá thể theo dõi; các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau rõ rệt ở mức P ≤0,05 với kiểm định Kruskal Wallis (thời gian đẻ 

trứng, tuổi thọ trưởng thành cái, số trứng đẻ hàng ngày, tổng số trứng đẻ); kiểm định One Way ANOVA (số trứng đẻ hàng ngày); kiểm định Probit (Wald Chi - 

square) cho tỷ lệ cái ở thế hệ thứ 2; 2, df và P là giá trị của kiểm định Kruskal Wallis với mẫu phân bố không chuẩn; F, df và P là giá trị của kiểm định One 

Way ANOVA với mẫu phân bố chuẩn; 2, df và P là giá trị của kiểm định Probit (Wald Chi - square) với mẫu dạng nhị phân (tỷ lệ cái). Điều kiện thí nghiệm ở 

nhiệt độ 28C ± 0,5, ẩm độ 70-80%. 

Bâng 3. Một số chỉ tiêu về sức tăng quần thể  

của ruồi đục quâ Phương Đông Bactrocera dorsalis khi nuôi sâu non bằng các loại thức ăn nhân tạo trong phòng thí nghiệm  

Thức ăn n 
Thời gian của một thế hệ (T) 

(ngày) 
Thời gian nhân đôi quần thể (DT) 

(ngày) 
Hệ số nhân của một thế hệ  

(Ro) 
Tỷ lệ tăng tự nhiên 

(rm) 

TA1 74 48,31
c
 ± 0,20 6,01

c
 ± 0,03 262,63

b
 ± 3,44 0,120

c
 ± 0,001 

TA2 83 43,96
a
 ± 0,18 5,28

a
 ± 0,02 320,73

d
 ± 5,96 0,131

d
 ± 0,001 

TA3 78 48,29
b
 ± 0,20 6,00

b
 ± 0,03 264,55

c ± 
3,35 0,116

b ± 
0,001 

TA4 71 48,35
d
 ± 0,21 6,03

d
 ± 0,03 258,78

a
 ± 3,51 0,115

a
 ± 0,001 

F/
2
  238,209 285,395 284,273 284,093 

df  3 3 3 3 

P  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ghi chú: n là số cá thể theo dõi, các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau rõ rệt ở mức P ≤0,05; 2, df và P là giá trị kiểm định Kruskal 

Wallis cho mẫu phân phối không chuẩn. Điều kiện thí nghiệm ở nhiệt độ 28C ± 0,5, ẩm độ 70-80%. 
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Sø lượng trứng đẻ trong 1 ngày cþa mût 

trưởng thành ru÷i đục quâ Phương Đöng trong 

nghiên cứu này dao đûng từ 11,36-13,11 

trứng/ngày thçp hơn sø trứng thu khi nuôi bìng 

thức ën là các loäi trái cåy như xoài, đu đþ, ùi, 

chuøi (dao đûng từ 15,07-16,00 trứng/ngày) 

(Kalia & Yadav, 2005) hay khi nuôi bìng bût ngô 

và chuøi là 21,75 quâ/ngày (Jaleel & cs., 2018). 

Thời gian søng cþa trưởng thành cái khác 

nhau khi được nuôi ở các möi trường thức ën 

khác nhau. Trong thí nghiệm cþa Huang & Chi 

(2014), thời gian søng cþa trưởng thành cái ru÷i 

đục quâ Phương Đöng khi nuôi trên bây loäi trái 

cây khác nhau và mût loäi thức ën nhån täo dao 

đûng từ 55,2 ngày đến 125,1 ngày. Kết quâ nuôi 

ru÷i đục quâ Phương Đöng bìng vụn lúa mì cþa 

Huang & Chi (2014), tuùi thõ trưởng thành cái 

trung bình 75,00 ngày cao hơn hîn so với khi 

nuôi bìng TA2 trong thí nghiệm này 62,75 

ngày. Như vêy, các loäi thành phæn khác nhau 

cþa lýa mì cÿng cò ânh hưởng nhçt đðnh đến 

thời gian sinh trưởng, phát triển cþa ru÷i đục 

quâ Phương Đöng. 

Tỷ lệ ru÷i cái khi nuôi bìng các loäi thức ën 

khác nhau không có sự sai khác rõ rệt, với tỷ lệ 

læn lượt là TA1 (54,01%), TA2 (54,61%),  

TA3 (54,55%) và TA4 (53,38%). 

3.3. Một số chỉ tiêu về sức tăng quần thể 

của ruồi đục quâ Phương Đông  

Thời gian cþa mût thế hệ T cþa ru÷i đục quâ 

Phương Đöng khi nuöi bìng TA4 (48,35 ngày) là 

dài nhçt, tiếp đò là TA1 (48,31 ngày) và giá trð 

này khi nuôi bìng TA2 (43,96 ngày) là ngín 

nhçt. Kết quâ này cÿng cò tương đ÷ng với chî 

tiêu thời gian nhån đöi quæn thể DT. Thời gian 

nhån đöi quæn thể DT có sự khác biệt rõ rệt khi 

nuôi bìng các loäi thức ën khác nhau, trong đò 

công thức nuôi bìng TA2 có giá trð DT nhó nhçt 

(5,28 ngày) (Bâng 3). 

Hệ sø nhân cþa mût thế hệ R0 hay còn gõi là 

tỷ lệ sinh sân thuæn khi nuôi bìng TA4 có giá 

trð thçp nhçt (258,78) tiếp đò là TA1, TA3 và 

TA2 læn lượt là 262,63; 264,55 và 320,73. Tỷ lệ 

tëng tự nhiên rm cÿng cò sự sai khác rõ rệt ở các 

công thức, cao nhçt là cþa ru÷i đục quâ Phương 

Đöng khi nuôi bìng TA2 (0,131), tiếp đò là TA1 

(0,120), TA3 (0,116) và thçp nhçt là TA4 (0,115). 

Tỷ lệ tëng tự nhiên rm là chî sø quan trõng 

để đánh giá sự phát triển cþa quæn thể côn 

trùng, có møi tương quan chặt chẽ với thời gian 

phát dục, tỷ lệ giới tính, khâ nëng søng sót và 

sinh sân cþa cön trüng. Thöng thường rm lớn 

hơn 0 thì được hiểu là thức ën đò phü hợp với 

côn trùng (Chen & cs., 2017; Jaleel & cs., 2018; 

Varley & Gradwell, 1970). Trong thí nghiệm 

này, tçt câ các chî sø rm đều lớn hơn 0, chứng tó 

câ 4 loäi thức ën đều phù hợp với ru÷i đục quâ 

Phương Đöng, trong đò thức ën cò thành phæn 

chính là cám mì (TA2) có tỷ lệ tëng tự nhiên rm 

lớn nhçt nên TA2 phù hợp hơn câ so với 3 công 

thức thức ën cñn läi. 

4. KẾT LUẬN 

Ru÷i đục quâ Phương Đöng cái nuôi bìng 

TA2 cò vñng đời ngín nhçt (29,75 ngày) trong 

khi nuôi bìng ba loäi thức ën cñn läi không có 

sự khác biệt rõ rệt, læn lượt là 34,23 ngày (TA1), 

34,28 ngày (TA3) đến 34,27 ngày (TA4). Sø 

lượng trứng đẻ hàng ngày và tùng sø trứng đẻ 

cþa ru÷i cái khi nuôi bìng TA2 là cao nhçt, læn 

lượt là 13,11 trứng/ngày và 587,40 trứng/ru÷i 

cái, cao hơn rô rệt so với ba công thức thức ën 

còn läi. 

Hệ sø nhân cþa mût thế hệ R0 và tỷ lệ tëng 

tự nhiên rm khác nhau rõ rệt khi nuôi bìng các 

công thức thức ën khác nhau. R0 theo chiều 

giâm dæn khi nuôi bìng TA2 (320,73), TA3 

(264,55), TA1 (262,63), TA4 (258,78) trong khi 

rm giâm dæn theo thứ tự TA2 (0,131), TA1 

(0,120), TA3 (0,116), TA4 (0,115). 

Từ kết quâ cþa thí nghiệm cho thçy thức ën 

với thành phæn chính là cám mì TA2 là phù hợp 

nhçt để nhân nuôi ru÷i đục quâ Phương Đöng. 
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